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Câu 1.  Cho hàm số 
2

1






x
y

x
. Vi phân của hàm số là. 

 A.  
 

2

3

1




dx
dy

x
. B.  

 
2

3

1






dx
dy

x
.       C.  

 
2

1
 



dx
dy

x
.          D.  𝑑𝑦 =

𝑑𝑥

(𝑥−1)2 

Câu 2.  Hàm số coty x  có đạo hàm là. 

 A. tany x   . B. 
2

1

cos
y

x
   . C. 

2

1

sin
y

x
   .   D. 21 coty x   . 

Câu 3. Cho hàm số ( )y f x  xác định trên K  và 
0 x K . Hàm số ( )y f x  liên tục tại 

0x  khi và 

chỉ khi. 

 A. 
0

0lim ( ) ( )
x x

f x f x


 . B. 
0

0lim ( ) ( )
x x

f x f x


 . 

 C. 
0 0

0lim ( ) lim ( ) ( )
x x x x

f x f x f x
  

  . D.  
0

lim ( )
x x

f x f x


 . 

Câu 4. Cho hàm số 32 1y x  . Khi đó  1y   bằng. 

 A. 3 . B. 6 . C. 6 . D. 2 . 

Câu 5. Tính đạo hàm cấp hai của hàm số 4 22 1y x x    tại điểm 1x   ? 

 A.  1 0  y . B.  1 16   y . C.  1 8  y . D.  1 8   y . 

Câu 6. Đạo hàm của hàm số 32 1y x   là 

 A. 26 1y x   . B. 26y x  . C. 23y x  . D. 6y x 

.  

Câu 7.  Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và các cạnh bên bằng nhau. Gọi 

O là giao điểm của hai đường chéo của đáy. Tìm mặt phẳng vuông góc với SO ?. 

 A.   ABCD . B.   SAB . C.   SAC . D.   SBC . 

Câu 8.  Tính giới hạn 
3 2

lim
3

n

n

 


. 

 A.  3 . B.  
2

3
. C.  3 . D.  0 . 



Câu 9.  Giả sử  u u x  là hàm số có đạo hàm khác 1 tại điểm x  thuộc khoảng xác định và 

  0u x   tại một điểm x  thuộc khoảng xác định. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A.  (√𝑢)
′

=
𝑢′

√𝑢
. B.    1

u
u


 . C.   

2

u
u

u


 .  D.    1

2
u

u


 . 

Câu 10.  Cho hình chóp đều .S ABCD  có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng 

SA  và BC  là 

 A. 60 . B. 90 . C. 30 . D. 45 . 

Câu 11.  Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , 3SA a và vuông góc 

với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC . 

 A.  
3

a
. B.  

2

2

a
. C.  

2

a
. D.  

3

2

a
. 

Câu 12.  
1

3 2
lim

1x

x

x

 


bằng 

 A.  
1

2
. B.  1. C.  

1

4
. D.   . 

Câu 13. Cho hàm số 3 23 1y x x    có đồ thị là  C . Phương trình tiếp tuyến của  C  song song 

với đường thẳng 9 10y x   là 

 A. 9 , 9 26.y x y x    B. 9 6, 9 28.y x y x     

 C. 9 6, 9 26.y x y x     D. 9 6, 9 28.y x y x     

Câu 14.  Cho hàm số  

2 2
 khi 2

.2

5  khi 2

x x
x

f x x

x x

 


 







 

 Khằng định nào sau đày là sai? 

 A. Hàm số liên tục tại 0 2x  . B. Hàm số liên tục trên . 

 C. Hàm số có tập xác định là  ℝ. D. Hàm số gián đoạn tại 0 0x  . 

Câu 15.  Hàm số 
2tan

2


x
y có đạo hàm là 

 A.  
2

sin
2

cos
2

 

x

y
x

. B.  
3

sin
2

cos
2

 

x

y
x

. C.  
3

sin
2

2cos
2

 

x

y
x

. D.  
2tan

2
 

x
y . 

Câu 16.  Cho hàm số 
1

y
x

 . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. 3 2y y  . B.  
2

2 0y y y   . 

 C.  
2

2y y y  . D. 3 2 0y y   . 

Câu 17. Cho hàm số ( ) cos 2sin 3 1f x a x x x    . Tìm a  để phương trình ( ) 0f x   có nghiệm. 

 A. 5a  . B. 5a  . C. 5a  . D. 5a  . 



Câu 18. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 𝑠(𝑡) = 𝑡3 − 3𝑡2, trong đó 𝑡 > 0, 𝑡 

tính bằng giây và 𝑠(𝑡) tính bằng mét. Khẳng định nào sau đây là đúng?. 

 A. Gia tốc của chuyển động khi 𝑡 = 4  𝑠 là 𝑎 = 18  𝑚 𝑠2⁄ .  
 B. Gia tốc của chuyển động khi 𝑡 = 4  𝑠 là 𝑎 = 9  𝑚 𝑠2⁄ .  
 C. Vận tốc của chuyển động khi 𝑡 = 3  𝑠 là 𝑣 = 12  𝑚 𝑠⁄ .  
 D. Vận tốc của chuyển động khi 𝑡 = 3  𝑠 là 𝑣 = 24  𝑚 𝑠⁄ .  

Câu 19.   Cho hàm số    3 23
2 2 3 1,

2
y m x m x x m       là tham số. Số các giá trị nguyên 

m  để 𝑦 ′ ≥ 0, ∀𝑥 ∈ ℝ là. 

 A. 5 . B. Có vô số giá trị nguyên m . 

 C. 3 . D. 4  

Câu 20.  Cho hình chóp .S ABC , có đáy ABC  là tam giác vuông tại B , 3BA a , 4BC a , 

   SBC ABC . Biết 2 3SB a , 30SBC   . Khoảng cách từ B  đến  mp SAC là. 

 A. 
4 7

7

a
. B. 

6 7

7

a
. C. 

3 7

7

a
. D. 

5 7

7

a
 

Câu 21.  Cho hàm số  y f x  có đạo hàm liên tục trên K và có đồ thị là đường cong  C . Viết 

phương trình tiếp tuyến của  C  tại điểm   ;M a f a , a K . 

 A.     y f a x a f a   . B.     y f a x a f a   . 

 C.     y f a x a f a   . D.     y f a x a f a   . 

Câu 22.    Tính 
3 2

51

2 1
lim

2 1x

x x

x

 


. 

 A. 
1

2
. B. 2 . C. 2 . D. 

1

2
 . 

Câu 23.  Đạo hàm của hàm số 
4 3

25
2

2 3

x x
y x a    ( a  là hằng số) bằng. 

 A. 3 2 1
2 5 2

2
x x a

x
   . B. 3 2 1

2 5
2 2

x x
x

  . 

 C. 3 2 1
2 5

2
x x

x
  . D. 3 22 5 2x x  . 

Câu 24.  Hàm số sin 4
3

y x
 

  
 

 có đạo hàm là. 

 A.  cos 4
3

y x
 

    
 

. B. 4cos 4
3

y x
 

    
 

. 

 C.  4cos 4
3

y x
 

   
 

.                            D.  cos 4
3

y x
 

   
 

. 

Câu 25.    Tìm vi phân của hàm số sin 3
6

y x
 

  
 

. 

 A. d 3cos 3 d
6

y x x
 

   
 

. B. d 3cos 3 d
6

y x x
 

  
 

. 



 C. d cos 3 d
6

y x x
 

  
 

. D. d 3sin 3 d
6

y x x
 

   
 

. 

Câu 26.  Cho một hàm số  f x . Khẳng định nào sau đây là đúng?. 

 A. Nếu phương trình   0f x 
 
có nghiệm trong khoảng  ;a b  thì hàm số  f x  phải liên tục 

trên khoảng  ;a b . 

 B. Nếu hàm số  f x  liên tục, tăng trên đoạn  ;a b  và    . 0f a f b   thì phương trình 

  0f x 
 
không có ngiệm trong khoảng  ;a b . 

 C. Nếu  f x  liên tục trên đoạn  ;a b  và    . 0f a f b 
 
thì phương trình   0f x 

 
không có 

nghiệm trên khoảng  ;a b . 

 D. Nếu    . 0f a f b   thì phương trình   0f x 
 
có ít nhất một nghiệm trong khoảng 

 ;a b . 

Câu 27.   Tính  3lim 1 3
x

x x


   bằng. 

 A. 1 . B.  . C. 1. D.  . 

Câu 28.  Cho hàm số ( )y f x c ó đạo hàm cấp một là 
54y x   . Đạo hàm cấp hai của hàm số 

( )y f x  là. 

 A. 
44.5.y x   . B.  2 420y x  . C. 

45.4.y x  . D. 
420y x  . 

 

Câu 29.  Cho hình chóp đều 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 như hình dưới. Góc giữa hai đường thẳng 𝑆𝑂 và 𝐶𝐷 có số 

đo bằng. 

 
 A.  0°.  B.  𝟗𝟎°.  C.  60°.  D.  45°.  
 

Câu 30.  Cho hàm số  
4 1 3

2

x
f x

x

 



. Tính  

2
lim
x

f x


. 

 A.  
2

3
lim

2x
f x


  . B.  

2

2
lim

3x
f x


 . C.  

2

3
lim

2x
f x


 .  D.  

2

2
lim

3x
f x


  . 

Câu 31.  . Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình 3 23 4S t t   , trong đó S  tính 

bằng mét  m , t  tính bằng giây  s . Tại thời điểm  5t s  gia tốc của chất điểm bằng. 

 A. 
236 /m s . B. 

230 /m s . C. 
2105 /m s . D. 

270 /m s . 



 

Câu 32.  Cho hình thang vuông ABCD  vuông ở A  và D , 2AD a . Trên đường thẳng vuông góc 

với  ABCD  tại D  lấy điểm S  với 2SD a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng DC  và 

SA . 

 A. 2a . B. 
3

3

a
. C. 

2

a
. D. 

2

3

a
. 

Câu 33. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi cạnh a , 120ABC   ,  SA ABCD

. Biết góc giữa hai mặt phẳng  SBC  và  SCD  bằng 60 , khi đó. 

 A. 
6

4

a
SA  . B. 

3

2

a
SA  . C. 

6

2

a
SA  . D. 6SA a . 

 

Câu 34.  Cho hình chóp .S ABCD , mặt đáy ABCD  là hình vuông có cạnh bằng a , SA  vuông góc 

với mặt phẳng  ABCD  và SA a . Tính khoảng cách d  từ điểm A  đến mặt phẳng  SBC . 

 A.  
2

a
d  . B.  

2

2

a
d  . C.  

3

2

a
d  . D.  d a .   

 

 

Câu 35. [TH] Giá trị 
3 1

lim
3 2

n

n nn




 bằng. 

A. 3 . B. 0 . C.  . D. 1. 

Câu 36. [ NB] Giá trị 
1

lim
2020

x

x

 
 
 

 bằng. 

A. 0 . B.  . C. 1. D. 2020 . 

Câu 37. [ NB] Biết  
0

lim 1
x x

f x


  và  
0

lim 2
x x

g x


 . Giá trị của    
0

lim
x x

f x g x


    bằng. 

A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 1. 

Câu 38.[ NB] Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng  ABC . Khẳng định nào 

sai trong các khẳng định sau?. 

A. SA BC . B. SA AC . C. SA AB . D. SA SB . 

 

 

Câu 39. Cho hình chóp .S ABC ,  SA ABC , có đáy ABC  là tam giác biết AB AC a  , 

60ACB   . Góc mặt phẳng  SBC và đáy là 30 . Tính diện tích tam giác SBC . 

A. 
2

2

a
. B. 

2 3

2

a
. C. 

2 3

4

a
. D. 

3

2

a
. 

Câu 40. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh 2a , mặt bên SAB  là tam 

giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách h  từ điểm A  

đến mặt phẳng  SCD . 



A. 
2 21

7

a
h  . B. 2h a . C. 

3

2

a
h  . D. 

2 3

7

a
h  . 

 

 

Câu 41. [TH] Tìm tất cả các giá trị của a  để hàm số  

2 4 3
3

3

3

x x
khi x

f x x

a khi x

  


 
 

 liên tục tại 

điểm 3x  . 

A. 1a  . B. 4a  . C. 2a   . D. 2a  . 

 

Câu 42. [ NB] Cho hình chóp .S ABCD  có SA  vuông góc với mặt phẳng ( )ABCD . Góc giữa 

đường thẳng SB  và mặt phẳng ( )ABCD là góc nào trong các góc sau?. 

A. SDA . B. SCA . C. SBA . D. SCD . 

 

Câu 43.  Hàm số 3 22 1y x x x     nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?. 

A. 
1

;
3

 
 
 

. B.  1; . C. 
1

;1
3

 
 
 

. D. 
1

;1
3

 
 
 

. 

 

Câu 44.  Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Hàm số đạt cực đại tại điểm. 
A. 5x  . B. 2x  . C. 1x  . D. 0x  . 

 

Câu 45. Giá trị cực tiểu CTy
 
của hàm số 

4 22 3  y x x  là. 

 A. 5 CTy . B. 4CTy . C. 3 CTy . D. 0CTy . 

Câu 46. Cho hàm số 
3 23 3y x x   . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. Hàm số nghịch biến trên  0;2 . B. Hàm số nghịch biến trên  2;0 . 

 C. Hàm số nghịch biến trên  ;0 . D. Hàm số nghịch biến trên  0; . 

 

Câu 47. Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như hình vẽ sau. 



 

Cực đại của hàm số  f x  là 

A. 1. B. 1 . C. 0 . D. 2  

 

Câu 48. Cho hàm số  3 21
2 1 1

3
    y x mx m x . Tim̀ mêṇh đề đúng. 

 A. 1 m  thi ̀hàm số có hai điểm cưc̣ tri ̣. B. 1 m  thì hàm số có cưc̣ tri ̣. 

 C. Hàm số luôn có cưc̣ đaị và cưc̣ tiểu. D. 1 m  thi ̀hàm số có cưc̣ đaị và 

cưc̣ tiểu. 

 

Câu 49.Hàm số 
4 2 2( 3) 2y x m x m      có đúng một cực trị khi và chỉ khi. 

 A. 3m  . B. 0m . C. 3m  .      D. 3m  . 

 

Câu 50.  Cho tứ diện ABCD  có 2AB CD a  . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của BC  và 

AD . Biết 3MN a . Tính góc giữa AB  và CD . 

A. 45 . B. 30 . C. 90 . D. 60 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


